
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

Lê Mạnh  Cường BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQAT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCAT020 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 04/10/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 001201007912) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Hữu Vinh  Khánh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQAT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCAT105 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 01/12/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 125892427) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Ngọc  Mai BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQAT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCAT120 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 29/06/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 7

CMT/CC: 036301011237) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

1

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 790), cấp 

ngày 04/01/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 04/01/2023

2

3

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 700), cấp 

ngày 06/01/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 06/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp 

ngày 24/10/2020, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/10/2022

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT MHMT,

CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /     /2021 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Hoàng Vân  Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN016 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 07/02/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 001301033346) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Quý  Cường BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN09-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN081 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 22/07/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 038201017876) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 9

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Thị Ngọc  Hoài BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN268 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 23/05/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 001301013768) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Duy  Hùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN09-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN297 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 05/12/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 001201016389) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

4

5

6

7

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 595), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 590), cấp 

ngày 20/6/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 20/6/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 825), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 575), cấp 

ngày 17/6/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 17/6/2023

Trang 2 / 10



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Phạm Xuân  Huy BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN319 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 30/05/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 036201009066) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 8

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Việt  Hưng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN328 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 06/08/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 001201033626) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị  Linh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN379 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 25/04/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 038301019703) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 8

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đỗ Đức  Long BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN387 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 08/10/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 034201006056) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

9

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 510), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 905), cấp 

ngày 20/6/2020, thời hạn 

của chứng chỉ: 20/6/2022

10

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 495), cấp 

ngày 24/04/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/04/2023

11

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 685), cấp 

ngày 20/3/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 20/3/2023

8
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Mai Đại  Long BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN392 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 19/09/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 038201003173) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Phú  Lượng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN412 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 15/09/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 035201004218) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 8

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Bùi Khắc  Phong BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN497 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 08/11/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 034201010151) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Bùi Đức  Toàn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN12-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN588 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 07/04/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 7

CMT/CC: 036201002773) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

15

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

12

13

14

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 555), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 540), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 650), cấp 

ngày 12/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 12/4/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Mậu  Thành BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN652 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 02/01/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 038201017869) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Thị  Trang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCCN684 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 17/04/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 001301036131) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Thanh  An BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQDT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCDT002 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 13/07/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 001201003016) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Ngọc  Ánh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQKT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCKT024 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 12/09/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 038301014841) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 8

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

16

17

18

19

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 595), cấp 

ngày 24/6/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/6/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 860), cấp 

ngày 01/01/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 01/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 510), cấp 

ngày 23/01/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 23/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 660), cấp 

ngày 20/6/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 20/6/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Bùi Thu  Dịu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQMR01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCMR033 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 01/08/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 7

CMT/CC: 113742719) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Thúy  Hằng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQMR04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCMR060 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 23/09/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 038301006397) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Ánh  Tuyết BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQMR03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCMR163 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 23/03/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 132472073) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Ngô Minh  Trang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQMR03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCMR183 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 05/10/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 125933502) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

21

22

23

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 570), cấp 

ngày 09/7/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 09/7/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 665), cấp 

ngày 28/6/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 28/6/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 610), cấp 

ngày 25/6/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 25/6/2023

20

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp 

ngày 15/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 15/4/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Thanh  Tùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQPT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCPT218 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 20/01/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 9

CMT/CC: 030201008240) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đào Huyền  Trang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQPT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCPT234 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 22/09/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 038301008403) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị Ngọc  Bích BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQQT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCQT023 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - 7,3 -

Ngày sinh: 29/01/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 031301009117) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 8

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Lê Thu  Hương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQQT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCQT078 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 20/09/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 001301010795) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

27

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 710), cấp 

ngày 10/5/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 10/5/2023

24

25

26

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 520), cấp 

ngày 24/4/2001, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2001

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 585), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 495), cấp 

ngày 19/6/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 19/6/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Bảo  Phúc BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQQT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - 7.0 -

MSV: B19DCQT126 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 17/01/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 10

CMT/CC: 036201007589) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Công Đức  Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQTT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCTT009 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 12/06/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 022201000614) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Hoàng Hạnh  Chi BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQTT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCTT015 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 16/11/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 001301016090) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 8

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Minh  Đức BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQVT08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCVT104 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 19/02/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 036201013033) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 9

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

28

29

30

31

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 580), cấp 

ngày 14/01/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 14/01/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 655), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 500), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 560), cấp 

ngày 11/4/2020, thời hạn 

của chứng chỉ: 11/4/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Đỗ Thu  Hà BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - 7,5 -

(Lớp: D19CQVT06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCVT110 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 03/11/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 036301004913) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 9

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Trung  Hiếu BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQVT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCVT139 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 01/08/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 001201003061) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Thanh  Hoàng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQVT08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCVT160 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 07/04/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 9

CMT/CC: 231201000047) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thu  Hương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCVT189 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 15/03/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 001301033482) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 8

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

33

34

35

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 665), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 510), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 500), cấp 

ngày 24/04/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/04/2023

32

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 575), cấp 

ngày 19/6/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 19/6/2023
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm 

công nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Phạm Thùy  Trang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQVT06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCVT406 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 08/06/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 036301009834) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 9

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đoàn Thế Mạnh  Trí BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQVT08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCVT408 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 15/02/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 031201000154) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - - 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thị  Hoài BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQKT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCKT071 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 03/07/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - x - - 9

CMT/CC: 030301005804) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Chu Hải  Hà BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D19CQVT08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B19DCVT112 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 07/12/2001 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 034201007285) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - x - Ko đủ điểm MHMT B12

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

39

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 485), cấp 

ngày 11/04/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 11/04/2023

36

37

38

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 550), cấp 

ngày 19/6/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 19/6/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 615), cấp 

ngày 24/4/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 24/4/2023

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 490), cấp 

ngày 28/06/2021, thời hạn 

của chứng chỉ: 28/06/2023
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